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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

TỈNH  HÀ TĨNH 

         Bản án số: 10/2023/HS-ST 

    Ngày: 22/02/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, TỈNH HÀ TĨNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Bùi Minh Thư 

Ông Nguyễn   u Nh  

B  V  Th   o  

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn V n S n - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh    Tĩnh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tham 

gia phiên tòa: Ông  o ng     Ti n - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 02 n m 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh xét 

xử s  thẩm công khai vụ án hình sự s  thẩm thụ lý số 07/2023/TLST-HS ngày 19 

tháng 01 n m 2023 theo Quy t đ nh đư  vụ án r  xét xử số 12/2023/Q XXST-HS 

ngày 09 tháng 02 n m 2023 đối với  á  b  cáo: 

1. Kiều Đình N; Giới tính: Nam; Sinh ngày 17/4/1945 tại:  uyện T, tỉnh    

Tĩnh; N i  ư trú: Thôn Q, xã T, huyện T, tỉnh    Tĩnh; Quố  t  h: Việt N m; Dân 

tộ : Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp:  ưu trí (L   ảng viên  ảng Cộng sản 

Việt N m đ     đ nh  hỉ sinh hoạt  ảng); Tr nh độ họ  vấn: 10/10; Con  ng Kiều 

  nh L v     Nguyễn Th  T (đều đ   h t ; C  v  Dư ng Th  T v  05 ngư i con, 

lớn nhất sinh n m 1970, nhỏ nhất sinh n m 1980; Tiền sự, tiền án: Không. 

 B  áp dụng  iện pháp ng n  hặn  ấm đi khỏi n i  ư trú từ ng y 18/8/2022 

đ n n y tại xã T, huyện T, tỉnh    Tĩnh. 

 2. Chu Thế N; Giới tính: Nam; Sinh ngày 06/7/1972 tại: Th nh phố N, tỉnh 

N m   nh; N i  ư trú: Số nh  …8/43 N, phư ng T, th nh phố N, tỉnh N m   nh; 

Quố  t  h: Việt N m; Dân tộ : Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình 

độ họ  vấn: 12/12; Con ông Chu V n P (    h t ; Con   : Nguyễn Th  S; C  v  

T  Th  M v  03 ngư i con, lớn nhất sinh n m 1996, nhỏ nhất sinh n m 2003. 

       Tiền sự, tiền án: Không 

        B  áp dụng  iện pháp ng n  hặn  ấm đi khỏi n i  ư trú từ ng y 18/8/2022 đ n 

n y tại phư ng T, th nh phố N, tỉnh N m   nh. 

       Cá      áo    mặt tại phiên tò .  

Người bào chữa cho bị cáo  i u Đ nh N:  
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B  Nguyễn Th  N – Tr  giúp viên pháp lý thuộ  Trung tâm tr  giúp pháp lý 

nh  nướ  tỉnh    Tĩnh (   đ n xin v ng mặt). 

Bị hại:  

B  Tr n Th   , sinh n m 1952, nghề nghiệp: L m ruộng; Trú tại: X m K, xã 

T, huyện T, tỉnh    Tĩnh (v ng mặt . 

Người đại diện h p pháp c a bị hại:  

 nh  ặng   nh  , sinh n m 1982; Nghề nghiệp: C ng  h  ; Trú tại: X m K, 

xã T, huyện T, tỉnh    Tĩnh (   mặt . 

Người có qu  n   i, nghĩa v   i n quan:  

C ng ty    ph n V n tải Tố  h nh M;      hỉ: Số ...292,  , qu n B, th nh phố 

H. 

Ngư i đại diện th o pháp lu t: Ông Thân V n S – Giám đố  (v ng mặt . 

Người  àm chứng:  
        Anh  o ng Th  C; Sinh n m: 1976; Trú tại: SN 110/323, đư ng G, phư ng T, 

th nh phố N, tỉnh Nam   nh (v ng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Th o  á  t i liệu    trong hồ s  vụ án v  diễn  i n tại phiên tò , nội dung vụ 

án đư   t m t t như s u: 

       Chu Th  N (có giấy phép lái x    t  hạng E,    giá tr  đ n ngày 17/6/2024). 

Sáng ngày 08/4/2022, Chu Th  N  ùng với  nh  o ng Th  C (Sinh n m: 1976, trú 

tại phư ng T, th nh phố N, tỉnh N m   nh , th y nh u điều khiển x    t  khá h 45 

 hỗ nh n hiệu TRANSINCO,  iển kiểm soát 30Z – ..66  ủ    ng ty C  ph n V n tải 

tố  h nh M  hở khá h v  h ng h   đi từ th nh phố  ồ Chí Minh r  th nh phố    

Nội.   n khoảng 14 gi  00 phút cùng ng y 08/4/2022, khi Chu Th  N điều khiển x  

  t  khá h đi trên đư ng tránh Quố  lộ 1  th nh phố    Tĩnh th o hướng từ N m r  

B   đ n g n khu vự  ng  tư gi o nh u với đư ng khối phố Nh t Tân, phư ng Thạ h 

Linh, th nh phố    Tĩnh và đư ng liên th n N m  ư ng, x  Thạ h   i, huyện 

Thạ h   , tỉnh    Tĩnh. Cùng lú  đ , xe mô tô nh n hiệu  ond  W v  m u đỏ đ n 

 ạ  BKS 38M1 – …3.25 do Kiều   nh N (kh ng    giấy phép lái x  m  t   điều 

khiển  hở th o    Tr n Th    (sinh n m 1952, trú tại x  T, huyện T, tỉnh    Tĩnh  đi 

từ hướng đư ng nhánh liên thôn N m  ư ng, x  Thạ h   i, huyện Thạ h      t 

qu  ng  tư gi o nh u với đư ng tránh Quố  lộ 1  để v o đư ng khối phố Nh t Tân, 

phư ng Thạ h Linh, th nh phố    Tĩnh. Chu Th  N điều khiển x    t  kh ng  hú ý 

qu n sát  iển  áo gi o nh u với đư ng kh ng ưu tiên để giảm tố  độ    thể dừng lại 

một  á h  n to n. Xe mô tô do Kiều   nh N điều khiển kh ng  hú ý qu n sát  iển 

 áo gi o nh u với đư ng ưu tiên, kh ng như ng đư ng  ho phư ng tiện x    t  đi 

trên đư ng ưu tiên. V  v y khi x  m  t  do Kiều   nh N điều khiển x   hở    Tr n 

Th  H di  huyển qu  đư ng tránh Quố  lộ 1  để đi v o đư ng khối phố Nh t Tân, 

phư ng Thạ h Linh, th nh phố    Tĩnh (đ n gi   l n đư ng gi nh  ho x     giới 

 ên phải hướng x    t   hạy  dẫn đ n x    t  khá h BKS: 30Z – …66 do Chu Th  N 
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điều khiển đi trên đư ng tránh Quố  lộ 1  đâm v o phí  s u  ên phải đuôi xe mô tô 

BKS 38M1 – …3.25 do  ng Kiều  ình N điều khiển. S u khi v   hạm x    t  khá h 

đẩy v ng x  m  t  trư t xuống lề đư ng  ên phải, x    t   hạy về phí  trướ  6,7m 

rồi mới dừng lại.   u quả    Tr n Th    ng  xuống đư ng    thư ng nặng, s u đ  

Chu Th  N đư  đi  ấp   u tại Bệnh viện đ  kho  tỉnh    Tĩnh.  

         * Tại biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ khám nghiệm hiện trường 

vụ tai nạn giao thông do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh lập 

hồi 14 giờ 00 phút ngày 08/4/2022 phản ánh:  iện trư ng n i xảy r  t i nạn l  

đư ng đư ng tránh Quố  lộ 1  gi o nh u với đư ng liên th n N m  ư ng, x  

Thạ h   i v  đư ng khối phố Nh t Tân, phư ng Thạ h Linh, th nh phố    Tĩnh. 

Vụ t i nạn gi o th ng xảy r  hồi 14 gi  ng y 08/4/2022. Th i điểm khám nghiệm 

đủ điều kiện khám nghiệm, hiện trư ng nạn nhân đ  đư   đư  đi  ấp   u.  ư ng 

tránh Quố  lộ 1      ề rộng 10,7m đư   rải nhự   ằng phẳng, ở gi      vạ h kẻ 

đư ng m u tr ng dạng nét đ t phân  hi  h i  hiều x   hạy riêng  iệt. Trướ  khu 

vự  gi o nh u th o hướng N m r  B   có  iển  áo gi o nh u với đư ng kh ng ưu 

tiên.  ư ng khối phố Nh t Tân, phư ng Thạ h Linh, th nh phố    Tĩnh v  đư ng 

liên th n N m  ư ng, x  Thạ h   i, huyện Thạ h    đư   rải nhự   ằng phẳng, 

    ề rộng mặt đư ng l n lư t l  7,40m v  6,0m. Trướ  khu vự  gi o nh u đều có 

 iển  áo gi o nh u với đư ng ưu tiên.  

Lấy tâm   ng r  v o  ủ  C ng ty TN   Thư ng mại V n tải B nh Nguyên 

   đ    hỉ khối phố Nh t Tân, phư ng Thạ h Linh, th nh phố    Tĩnh nằm trên 

đư ng tránh Quố  lộ 1  l m điểm mố   ố đ nh. Lấy mép đư ng  ên phải  ủ  

đư ng tránh Quố  lộ 1  th o  hiều hướng từ N m r  B   l m mép đư ng  huẩn. 

Dấu v t vụ t i nạn để lại hiện trư ng như s u: V t ph nh (ký hiệu 1      hiều 

hướng từ N m r  B   kí h thướ  18m x 0,2m; điểm đ u v t ph nh  á h điểm mố  

v  mép đư ng nhự   ên phải l n lư t l  93m v  1,24m; điểm  uối v t ph nh nằm 

dưới  ánh phí  s u  ên phải  ủ  x    t  BKS: 30Z – 7766. V t   y (ký hiệu 2  dạng 

đ t quảng kí h thướ  0,87m x 0,01m  hiều hướng từ N m r  B  ; điểm đ u v t   y 

nằm ng y trên mép đư ng nhự   ên phải,  á h điểm đ u v t ph nh l  11,3m. V t 

  y (ký hiệu 3  dạng đ t quảng kí h thướ  1,8m x 0,01m;  á h mép đư ng nhự  

 ên phải 1,8m; điểm  uối v t   y nằm dưới tâm trụ   ánh s u  ủ  x  m  t  BKS 

38M1 – …3.25. X  m  t  (ký hiệu 4  nằm ng  nghiêng bên trái, đ u x  qu y về 

hướng   ng, đu i x  qu y về hướng Tây; tâm trụ   ánh trướ  v   ánh s u  á h 

mép đư ng nhự   ên phải l n lư t l  2,8m v  2,1m; tâm trụ   ánh s u x  m  t  

 á h tâm trụ   ánh s u  ên phải x    t  l  3,80m. X    t  (ký hiệu 5  đỗ trên mép 

đư ng nhự   ên phải  ủ  đư ng tránh Quố  lộ 1 , đ u x  qu y về hướng Tây B  , 

đu i x  qu y về hướng   ng N m; tâm trụ   ánh s u  ên phải x    t   á h cách 

mép đư ng  huẩn 0,8m; tâm trụ   ánh trướ   ên phải  á h mép đư ng nhự   ên 

phải l  1,0m. N i xảy r  v   hạm ở l n đư ng  ên phải  ủ  đư ng tránh Quố  lộ 

1  ti p giáp với đư ng khối phố Nh t Tân, phư ng Thạ h Linh, th nh phố    

Tĩnh.  
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* Tại biên bản khám nghiệm xe ô tô khách biển kiểm soát 30Z-...66 do Cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh lập hồi 8 giờ 00 phút ngày 

28/4/2022 phản ánh: G   phải  ản trướ  đ u x    t     nhiều v t n t vỡ  ong tr   

s n kí h thướ  65 m x 35 m; tâm v t  á h mặt đất 40 m,  á h tâm  iển số trướ  

về  ên phải 37 m; g   phải phí  trướ   ủ   ản trướ     v t xướ  kí h thướ  40cm 

x 0,1 m, th o  hiều hướng từ trướ  r  s u, từ trái qu  phải; mặt nhự   ảo vệ đèn 

 hi u sáng  ên phải phí  trướ     v t n t nhự  kí h thướ  25 m x 0,1 m. Kiểm tr  

kỹ thu t phư ng tiện hệ thống điều khiển, ph nh, đèn,  òi, gư ng  òn hoạt động.  

* Tại biên bản khám nghiệm xe mô tô Wave màu đỏ đen bạc biển kiểm soát 

38M1-…3.25 do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh lập hồi 9 

giờ 00 phút ngày 28/4/2022 phản ánh: Ốp nhự  đ u x  n i ti p giáp đèn  hi u sáng 

phí  trướ  v   ụm đèn xi nh n  ên trái    v t tr y xướ   ong tr   s n trên diện 

20 m x 12 m.   u núm t y lái  ên trái    v t m i mòn kim loại, kí h thướ  2 m x 

2cm. Mặt ngo i ướm  h n gi   ên trái    v t tr y xướ  từ trướ  r  s u, từ trái qu  

phải kí h thướ  21cm x 8 m, tâm v t  á h mặt đất 65cm. B n để  hân  ên trái    

 ong vênh từ trướ  r  s u, lệ h khỏi v  trí   n đ u 10 m. Ph n nhự  ốp thân x   ên 

trái phía sau có nhiều v t tr y xướ   ong tr   s n kí h thướ  42cm x 10cm, tâm 

 á h mặt đất 63 m, trên  ề mặt     ám dính  hất  ẩn m u xám. Mặt ngo i t y n m 

 ảo vệ yên x  phí  s u  ên trái    v t rá h kí h thướ  18x4 m. Cụm đèn h u phí  

s u    n t vỡ một ph n r i khỏi v  trí   n đ u. Ph n  h n  ùn phí  s u v   iển số 

x     g y r i ho n to n khỏi v  trí   n đ u. Ốp kim loại  ảo vệ ống xả v  phí  dưới 

ống xả    v t l m, m p th o  hiều hướng từ ngo i v o trong, kí h thướ  40 m 

x18cm. Trên  ề mặt vùng lỏm m p     ám dính  hất  ẩn m u x nh, tâm  á h mặt 

đất 30 m. Kiểm tr  kỹ thu t phư ng tiện hệ thống điều khiển, ph nh, đèn,  òi còn 

hoạt động. 

* Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 100/TgT ngày 

01/7/2022 của Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa Hà Tĩnh đối với bà Trần Thị 

H, sinh năm 1952, trú tại xã T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh, kết luận: V t thư ng vùng 

 hẩm kí h thướ  5 m x 01 m tỷ lệ t n thư ng    thể 3%; vở xư ng thái dư ng h i 

 ên tỷ lệ t n thư ng    thể 29%, vỡ xư ng  ướm tỷ lệ t n thư ng    thể 16%, liệt 

mền ho n to n ½ ngư i phải tỷ lệ t n thư ng    thể 85%, v t thư ng mở khi quản 

vùng    đư ng kính 2 m tỷ lệ t n thư ng    thể 1%; g y g i ng ng  ên phải đốt 

sống th t lưng L1, L2 tỷ lệ t n thư ng    thể 16%; đại tiểu tiện kh ng tự  hủ, 

kh ng thư ng xuyên tỷ lệ t n thư ng    thể 31%. Th o phư ng pháp  ộng tại 

Th ng tư 22/2019/TT-BYT ng y 28/8/2019, x p tỷ lệ ph n tr m t n thư ng    thể 

do thư ng tí h gây nên tại th i điểm giám đ nh l  95%. V t thư ng do v t t y gây 

nên.  

* Th o K t lu n đ nh giá t i sản số 26/KL- GTS ngày 15/6/2022  ủ   ội 

đồng đ nh giá t i sản trong tố tụng h nh sự thuộ  Ủy   n nhân dân th nh phố    

Tĩnh th  giá tr  thiệt hại  ủ   á   ộ ph n    hư hỏng xe ô tô  iển kiểm soát 30Z-...66 

l  2.300.000 đồng; giá tr  thiệt hại  ủ   á   ộ ph n    hư hỏng xe mô tô  iển kiểm 

soát 38M1 – …3.25 l  1.440.000 đồng.   
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Về vật chứng: Quá tr nh điều tr , C  qu n điều tr  tạm gi  tại hiện trư ng 01 

xe ô tô khá h 45  hỗ nh n hiệu TR NSINCO  iển kiểm soát 30Z – …66; 01 xe mô 

tô nh n hiệu  ond  W v  m u đỏ đ n  ạ  biển kiểm soát 38M1 – …3.25; thu gi  

tại Chu Th  N 01 giấy phép lái x    t  hạng E m ng tên Chu Th  N, 01 giấy  h ng 

nh n đ ng ký x    t   iển kiểm soát 30Z-...66 đ ng tên CNCTCP VTTH M tại    

Nội, 01 giấy  h ng nh n kiểm đ nh v  01 giấy  h ng nh n  ảo hiểm trá h nhiệm 

dân sự  ủ  x    t   iển kiểm soát 30Z-...66.  iện C  qu n điều tr  đ  trả lại  hi   

xe ô tô, 01 giấy  h ng nh n đ ng ký x , 01 giấy  h ng nh n kiểm đ nh v  01 giấy 

 h ng nh n  ảo hiểm trá h nhiệm dân sự  ủ  x    t   iển kiểm soát 30Z-...66 cho 

Chu Th  N; trả lại  hi   x  m  t   ho Kiều   nh N. Còn 01 giấy phép lái x  hạng E 

tạm gi  tại Chu Th  N v  01 USB lưu gi  h nh ảnh vụ t i nạn đư    huyển th o hồ 

s  vụ án.    

Về dân sự: S u khi t i nạn xảy r  v  quá tr nh điều tr ,     áo Chu Th  N đ  

 ồi thư ng  ho ngư i    hại t ng số tiền 100.000.000 đồng. N y  nh  ặng   nh   

l  ngư i đại diện h p pháp  ủ     hại kh ng yêu   u Chu Th  N  ồi thư ng g  

thêm; kh ng yêu   u Kiều   nh N về  ồi thư ng dân sự. C ng ty C  ph n V n tải 

tố  h nh M kh ng yêu   u về  ồi thư ng thiệt hại hỏng x    t   iển kiểm soát 30Z-

...66.  

               Bản  áo trạng số 11/CT-VKS-TPHT ngày 13/01/2023  ủ  Viện kiểm sát nhân 

dân th nh phố    Tĩnh truy tố  á      áo Kiều   nh N về tội “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2  iều 260 Bộ lu t H nh sự; 

Chu Th  N về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” th o điểm 

  khoản 1  iều 260 Bộ lu t   nh sự.  ại diện Viện kiểm sát gi  quyền   ng tố tại 

phiên tòa, gi  nguyên qu n điểm truy tố như nội dung Bản  áo trạng và đề ngh   ội 

đồng xét xử: 

       C n    điểm a khoản 2  iều 260;  á  điểm b, o, s, v khoản 1, khoản 2  iều 51; 

 iều 65 Bộ lu t H nh sự, xử phạt Kiều   nh N 36 tháng tù cho hưởng án tr o th i 

gi n thử thá h 60 tính từ ng y tuyên án. 

       C n    điểm   khoản 1  iều 260;  á  điểm  , s khoản 1, khoản 2  iều 51; 

 iều 65 Bộ lu t   nh sự, xử phạt Chu Th  N từ 12 đ n 18 tháng tù  ho hưởng án 

tr o th i gi n thử thá h từ 24 đ n 36 tháng tính từ ng y tuyên án.  

         ề ngh  xử lý v t  h ng: Trả lại  ho Chu Th  N 01 Giấy phép lái x  hạng E 

mang tên Chu Th  N; Ti p tụ  lưu th o hồ s  vụ án 01 USB lưu gi  h nh ảnh vụ t i 

nạn.  

        Ý ki n  ủ  ngư i   o  h    ho     áo Kiều   nh N: Nhất trí với tội d nh m  

Viện kiểm sát truy tố     áo Kiều   nh N. Quá tr nh điều tr , truy tố, xét xử     áo 

Kiều   nh N nh n th   đư   s i phạm; th nh khẩn kh i  áo,  n n n hối  ải; tự 

nguyện  ồi thư ng thiệt hại;     áo l  ngư i từ đủ 70 tu i trở lên;    th nh tí h xuất 

s   đư   tặng thưởng nhiều  uân  hư ng, Bằng kh n; đại diện    hại    đ n xin 

giảm nh  h nh phạt  ho     áo.  ề ngh   ội đồng xét xử, áp dụng khoản 2  iều 

260;  á  t nh ti t giảm nh  quy đ nh tại  á  điểm  , s, o, v khoản 1, 2  iều 51;  iều 
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65 Bộ lu t h nh sự xử phạt, cho  á      áo đư   hưởng án tr o tạo điều kiện để    

cáo    th i gi n  h m s   v      ệnh t i  i n đ ng điều tr  ở Bệnh viện    nội.        

        Cá      áo kh ng    ý ki n tr nh lu n. L i n i s u  ùng,  á      áo tr nh   y 

nh n th   đư   s i phạm, xin lỗi    hại v  xin  ội đồng xét xử, x m xét giảm nh  

h nh phạt để     áo  ải tạo ngo i x  hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên    sở nội dung vụ án,   n    v o  á  t i liệu có trong hồ s  vụ án đ  

đư   tr nh tụng tại phiên tò ,  ội đồng xét xử nh n đ nh như s u: 

[1] Về h nh vi, quy t đ nh tố tụng  ủ  C  qu n điều tr  Công an th nh phố    

Tĩnh,  iều tr  viên, Viện kiểm sát nhân dân th nh phố    Tĩnh, Kiểm sát viên trong 

quá tr nh điều tr , truy tố đ  thự  hiện đúng về thẩm quyền, tr nh tự, thủ tụ  quy đ nh 

 ủ  Bộ lu t Tố tụng h nh sự. Quá tr nh điều tr  v  tại phiên tò , nh ng ngư i th m gi  

tố tụng kh ng  i    ý ki n hoặ  khi u nại về h nh vi, quy t đ nh  ủ  C  qu n ti n 

h nh tố tụng, ngư i ti n h nh tố tụng. Do đ ,  á  h nh vi, quy t đ nh tố tụng  ủ  C  

qu n ti n h nh tố tụng, ngư i ti n h nh tố tụng đ  thự  hiện đều h p pháp, đúng quy 

đ nh  ủ  pháp lu t. 

        [2] Xét l i kh i  ủ   á      áo tại phiên tò  phù h p với l i kh i  ủ  nh ng 

ngư i th m gi  tố tụng khá , phù h p với  iên  ản khám nghiệm hiện trư ng,  iên 

 ản khám nghiệm phư ng tiện, thông báo k t quả giám đ nh pháp y, k t quả khám 

nghiệm phư ng tiện, k t lu n đ nh giá t i sản và các t i liệu,  h ng    khác có 

trong hồ s  vụ án xá  đ nh đư  : Khoảng 14 gi  00 phút ngày 08/4/2022 tại khu 

vự  ng  tư gi   đư ng tránh Quố  lộ 1  th nh phố    Tĩnh gi o nh u với đư ng 

khối phố Nh t Tân, phư ng Thạ h Linh, th nh phố    Tĩnh và đư ng liên th n N m 

 ư ng, x  Thạ h   i, huyện Thạ h   , tỉnh    Tĩnh; Kiều   nh N (kh ng    giấy 

phép lái x  m  t   điểu khiển x  m  t  nh n hiệu  ond  W v   iển kiểm soát 38M1 

– …3.25  hở th o    Tr n Th    đi từ hướng x  Thạ h   i đi qu  đư ng tránh 

Quố  Lộ 1  để v o đư ng khối phố Nh t Tân, phư ng Thạ h Linh, th nh phố    

Tĩnh. Ph n đu i x  m  t  v   hạm v o đ u x    t   iển kiểm soát 30Z-...66 do Chu 

Th  N điều khiển.   u quả    Tr n Th       ng  gây thư ng tí h với tỷ lệ t n 

thư ng    thể 95%. 

        Hành vi điều khiển x  m  t  kh ng    giấy phép lái x , không giảm tố  độ khi 

    iển  ảnh  áo nguy hiểm v  như ng đư ng  ho phư ng tiện đi trên đư ng ưu tiên 

 ủ  Kiều   nh N đ  vi phạm quy đ nh tại khoản 1, 3  iều 5 Th ng tư 31/2019/TT-

BGTVT ng y 29/8/2019  ủ  Bộ giao thông v n tải; khoản 9  iều 8 v  khoản 3  iều 

24 Lu t gi o th ng đư ng  ộ.  

        Hành vi không giảm tố  độ khi     iển  ảnh  áo nguy hiểm  ủ  Chu Th  N đ  

vi phạm quy đ nh tại khoản 1, 3  iều 5 Th ng tư 31/2019/TT-BGTVT ngày 

29/8/2019  ủ  Bộ gi o th ng V n tải.  

        Do đ ,  ội đồng xét xử    đủ   n    k t tội     áo Kiều   nh N phạm tội “Vi 

phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. B   áo Kiều   nh N không có 
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giấy phép lái x  th o quy đ nh nên phải  h u t nh ti t t ng nặng đ nh khung h nh 

phạt quy đ nh tại điểm   khoản 2  iều 260 Bộ lu t h nh sự. B  cáo Chu Th  N 

phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy đ nh tại 

điểm   khoản 1  iều 260 Bộ lu t h nh sự.   

[3] Héi ®ång xÐt xö xÐt thÊy, hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o Kiều   nh N lµ 

nghiªm träng, nguy hiÓm cho x· héi, ®iÒu khiÓn xe mô t« lµ nguån nguy hiÓm cao 

®é. BÞ c¸o kh ng    giấy phép lái x  nhưng vẫn điều khiển x  mô tô,  iển kiểm soát 

38M1-...3.25  hở th o    Tr n Th    đi từ hướng x  Thạ h   i đi qu  đư ng tránh 

Quố  lộ 1  để v o đư ng khối phố Nh t Tân, phư ng Thạ h Linh, th nh phố    

Tĩnh, khi gi o nh u với đư ng ưu tiên, mặ  dù đ      iển  ảnh  áo nguy hiểm 

nhưng     áo kh ng như ng đư ng  ho phư ng tiện đi trên đư ng ưu tiên nên khi 

điều x  m  t  g n s ng h t lề đư ng  ên phải th o hướng từ N m – B   đ  xẩy r  

t i nạn với x    t   iển kiểm soát 30Z-...66 do Chu Th  N điều khiển. Chu Th  N 

   lỗi, điều khiển x    t  khi     iển  ảnh  áo nguy hiểm khi đi qu  đư ng gi o 

nh u kh ng giảm tố  độ nên đâm v o đu i x  m  t  do Kiều   nh N điều khiển. 

  u quả l m    Tr n Th    t n thư ng 95%    thể.  iều đ , thể hiện ý th    hủ 

qu n,  oi thư ng pháp lu t, s   khỏ , tính mạng v  t i sản  ủ  ngư i khá , xâm 

phạm đ n tr t tự gi o th ng đư ng  ộ. V  v y   n xử lý nghiêm để giáo dụ   á     

 áo v  r n đ  phòng ngừ   hung g p ph n hạn  h  t i nạn gi o th ng. 

[4] Về  á  t nh ti t t ng nặng, giảm nh  trá h nhiệm h nh sự  ủ   á      áo:  

        Cá      áo kh ng    t nh ti t t ng nặng n o. Quá tr nh điều tr  v  tại phiên tò , 

 á      áo đều th nh khẩn kh i  áo, tỏ r   n n n hối  ải, nh n th   đư   s i phạm. 

B   áo Chu Th  N, Kiều   nh N “Tự nguyện bồi thường thiệt hại”;     áo Kiều 

  nh N “L  ngư i đủ 70 tu i trở lên” (78 tu i , “Có thành tích xuất sắc trong chiến 

đấu, công tác” đư   tặng thưởng  uân Chư ng kháng  hi n  hống Mỹ   u nướ  

 ạng    v  nhiều Bằng kh n  ủ  Chủ t  h UBND tỉnh    Tĩnh; đại diện h p pháp 

 ủ  ngư i    hại    đ n xin giảm nh  h nh phạt  ho  á      áo;     áo Chu Th  N 

quá tr nh sinh sống ở đ   phư ng đư     nh   u gi  đ nh v n h  , trong đ t d  h 

 ovid gi  đ nh    đ ng g p hỗ tr  đ   phư ng 02 triệu đồng để phòng  hống d  h 

(   xá  nh n  ủ   hính quyền đ   phư ng  nên     áo     áo Chu Th  N đư   

hưởng  á  t nh ti t giảm nh  quy đ nh tại  á  điểm  , s khoản 1, khoản 2  iều 51 

Bộ lu t h nh sự;     áo Kiều   nh N đư   hưởng  á  t nh ti t giảm nh  quy đ nh tại 

 á  điểm b, o, s, v khoản 1, khoản 2  iều 51 Bộ lu t h nh sự.    

Sau khi x m xét, đánh giá đ y đủ v  to n diện về tính  hất, m   độ h nh vi 

phạm tội, nhân thân ngư i phạm tội v   á  t nh ti t giảm nh  trá h nhiệm h nh sự, 

 ội đồng xét xử xét thấy,  á      áo đều    nhân thân tốt,    n i  ư trú r  r ng v  

   nhiều t nh ti t giảm nh  nên   n xử phạt     áo Kiều   nh N với m   án 36 

tháng tù  ho hưởng án tr o; Chu Th  N m   án từ 12 đ n 15 tháng tù  ho hưởng án 

treo như  ại diện Viện kiểm sát đề ngh  l  phù h p. 

[5] Về hình phạt bổ sung: Th o quy đ nh tại khoản 5  iều 260 Bộ lu t h nh 

sự quy đ nh: “Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề ho c làm công việc nhất định t  01 đến 05 năm”. Do đ      áo Chu Th  N    
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thể     ấm h nh nghề lái x  từ 01 đ n 05 n m. Tuy nhiên, xét lỗi  hính trong vụ án 

n y thuộ  về     áo Kiều   nh N nên  ội đồng xét xử quy t đ nh không áp dụng 

hình phạt    sung đối với     áo Chu Th  N. 

[6] Về dân sự: S u khi t i nạn xảy r  v  quá tr nh điều tr ,     áo Chu Th  N 

đ   ồi thư ng  ho ngư i    hại t ng số tiền 100.000.000 đồng;     áo Kiều   nh N 

tự nguyện  ồi thư ng 10.000.000 đồng. Nay  nh  ặng   nh   l  ngư i đại diện 

h p pháp  ủ     hại kh ng yêu   u Chu Th  N v  Kiều   nh N  ồi thư ng g  thêm. 

C ng ty C  ph n V n tải tố  h nh M kh ng yêu   u về  ồi thư ng thiệt hại hỏng 

xe ô tô  iển kiểm soát 30Z-...66 nên  ội đồng xét xử miễn xét. 

       [7] Về vật chứng: C  qu n  iều tr  đ  trả lại  hi   x    t , 01 giấy  h ng 

nh n đ ng ký x , 01 giấy  h ng nh n kiểm đ nh v  01 giấy  h ng nh n  ảo hiểm 

trá h nhiệm dân sự  ủ  x    t   iển kiểm soát 30Z - ...66 cho Chu Th  N l  ngư i 

đại diện th o ủy quyền  ủ  C ng ty V n tải tố  h nh M; trả lại  hi   x  m  t   iển 

kiểm soát 38M1-...3.25 cho ông Kiều   nh N l  phù h p. 

       C n ti p tụ  lưu th o hồ s  vụ án 01 USB lưu gi  h nh ảnh vụ t i nạn. 

       Trả lại  ho Chu Th  N 01 giấy phép lái x  số: 360125369 … hạng E m ng tên 

Chu Th  N.  

[8] Xét lu n tội  ủ  Kiểm sát viên l       n   , đúng pháp lu t, về m   án đề 

ngh  l  phù h p.  

[9] Xét ý ki n  ủ  ngư i   o  h   l       n    pháp lu t nên  ội đồng xét xử 

 hấp nh n ý ki n  ủ  ngư i B o  h    ho     áo Kiều   nh N. 

[10] Về án phí: B   áo Kiều   nh N l  ngư i   o tu i nên đư   miễn án phí 

h nh sự s  thẩm th o quy đ nh tại điểm đ khoản 1 điều 12 Ngh  quy t 326 ng y 

30/12/2016  ủ  Ủy   n thư ng vụ Quố  hội. B   áo Chu Th  N phải  h u án phí 

h nh sự s  thẩm th o quy đ nh  ủ  pháp lu t. 

V  các  ẽ tr n,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên  ố: Cá      áo Kiều Đình N, Chu Thế N phạm tội “Vi phạm qu  định 

v  tham gia giao thông đường bộ”. 

C n    điểm   khoản 2  iều 260; điểm b, o, s, v khoản 1, khoản 2  iều 51; 

 iều 65 Bộ lu t h nh sự, xử phạt, Kiều   nh N 36 tháng tù  ho hưởng án tr o, th i 

gi n thử thá h 60 tháng tính từ ng y tuyên án. Gi o     áo Kiều   nh N  ho Ủy   n 

nhân dân x  T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dụ  trong th i gi n thử thá h. 

Gi  đ nh     áo Kiều   nh N    trá h nhiệm phối h p với Chính quyền đ   phư ng 

trong việ  giám sát, giáo dụ      áo. 

C n    điểm   khoản 1  iều 260; điểm  , s  khoản 1, khoản 2  iều 51;  iều 

65 Bộ lu t h nh sự, xử phạt, Chu Th  N 15 (mư i l m  tháng tù  ho hưởng án tr o, 

th i gi n thử thá h 30 tháng tính từ ng y tuyên án. Gi o     áo Chu Th  N  ho Ủy 

ban nhân dân phư ng T, th nh phố N, tỉnh N m   nh giám sát, giáo dụ  trong th i 
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gi n thử thá h. Gi  đ nh     áo    trá h nhiệm phối h p với Chính quyền đ   

phư ng trong việ  giám sát, giáo dụ      áo. 

Trong th i gi n thử thá h ngư i đư   hưởng án tr o  ố ý vi phạm nghĩ  vụ  

h i l n trở lên th  Tò  án    thể quy t đ nh  uộ  ngư i đư   hưởng án tr o phải 

 hấp h nh h nh phạt tù  ủ   ản án đ   ho hưởng án tr o. Trong trư ng h p ngư i 

đư   hưởng án tr o th y đ i n i  ư trú thì thự  hiện th o quy đ nh tại khoản 3  iều 

92 v   iều 68  ủ  Lu t thi h nh án h nh sự. 

        * Về vật chứng: C n    khoản 1  iều 106 Bộ lu t tố tụng h nh sự, trả lại  ho 

Chu Th  N 01 giấy phép lái x  số: 360125369 … hạng E m ng tên Chu Th  N. 

Ti p tụ  lưu th o hồ s  vụ án 01 USB lưu gi  h nh ảnh vụ t i nạn.  

        * Về án phí: C n    điểm đ khoản 1 điều 12 Ngh  quy t 326 ng y 30/12/2016 

 ủ  Ủy   n thư ng vụ Quố  hội, miễn án phí h nh sự s  thẩm  ho     áo Kiều   nh 

N.  

C n    khoản 2  iều 135, khoản 2  iều 136 Bộ lu t tố tụng h nh sự; điểm   

khoản 1  iều 23 Ngh  quy t số 326/2016/UBTVQ 14 ng y 30/12/2016  ủ  Ủy 

  n thư ng vụ Quố  hội,  uộ  Chu Th  N phải  h u 200.000 đồng án phí h nh sự 

s  thẩm. 

Cá  b   áo, ngư i đại diện h p pháp  ủ     hại    mặt đư   quyền kháng  áo 

 ản án trong th i hạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án. 

Ngư i    hại v ng mặt đư   quyền kháng  áo  ản án trong th i hạn 15 ng y 

kể từ ng y nh n đư    ản án hoặ  kể từ ng y  ản án đư   tống đạt h p lệ.  

Ngư i    quyền l i, nghĩ  vụ liên qu n v ng mặt đư   quyền kháng  áo ph n 

 ản án    liên qu n đ n quyền l i, nghĩ  vụ  ủ  m nh trong th i hạn 15 ng y kể từ 

ngày nh n đư    ản án hoặ  kể từ ng y  ản án đư   tống đạt h p lệ 
 

Nơi nhận: 
- T ND tỉnh    Tĩnh; 

- VKSND tỉnh    Tĩnh; 
- Sở Tư pháp    Tĩnh; 

- VKSND TP    Tĩnh; 
- THADS TP    Tĩnh; 

-  Công an TP    Tĩnh; 

-  THADS; 

-  Cá     cáo;  

-  B  hại;  

-   D P  ủ     hại 

- NCQLNVLQ; 

-  Lưu: HS, VP.                  

 

 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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